
Môn thi: Năng khiếu
Ngày thi: 21/07/2021
Ca thi: Ca 1

Mã trường: C36 

Điểm thi:: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

STT SBD Họ và Tên Năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc Nơi sinh
Mã đề 

thi
Ký tên Ghi chú

1 36001 Y Sao Ái 22/12/2002 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 7 giờ

2 36002 Nguyễn Nhật Anh 17/11/2001 Nữ Kinh Quảng Bình 7 giờ

3 36003 Y Anh 23/02/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 7 giờ

4 36004 Đinh Thị Ngọc Ánh 20/6/2003 Nữ Tày Kon Tum 7 giờ

5 36005 Nguyễn Thị Hồng Ánh 22/3/1999 Nữ Kinh Quảng Bình 7 giờ

6 36006 Y Bào 08/10/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 7 giờ

7 36007 Y Biết 12/5/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 7 giờ

8 36008 Y Boang 10/4/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 7 giờ

9 36009 Y Ngọc Châu 15/4/2003 Nữ Jeh Kon Tum 7 giờ

10 36010 Nguyễn Hoàng Huyền Chi 18/09/2003 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

11 36011 Nguyễn Thị Linh Chi 20/9/2003 Nữ Kinh Kon Tum 7 giờ

12 36012 Y Chởi 12/6/2002 Nữ Dẻ Kon Tum 7 giờ

13 36013 Y Chung 03/3/2001 Nữ Hà Lăng Kon Tum 7 giờ

14 36014 Y Chut 31/3/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 7 giờ

15 36015 Phạm Thị Cúc 13/10/2003 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 7 giờ

16 36016 Y Dĩa 12/8/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 9 giờ

17 36017 Y Diệp 13/9/2003 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 9 giờ

18 36018 Y Diệp 21/01/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 9 giờ

19 36019 Y Díp 12/02/2003 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 9 giờ

20 36020 Lê Thị Hồng Dung 03/11/2003 Nữ Kinh Hà Tĩnh 9 giờ

21 36021 Nguyễn Thị Duyên 23/02/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

22 36022 Y Duyên 02/10/2000 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 9 giờ

23 36023 Y Duyên 30/5/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 9 giờ

24 36024 Y Đêm 06/10/2001 Nữ Ka Dong Kon Tum 9 giờ

25 36025 Nguyễn Thị Hồng Điệp 18/5/2003 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

26 36026 Y Giận 28/4/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 9 giờ

27 36027 Y Giấy 18/11/2003 Nữ Dơ Drá Kon Tum 9 giờ

28 36028 Y Giống 30/9/2002 Nữ Dẻ Kon Tum 9 giờ

29 36029 Y Gyuih 05/9/2003 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 9 giờ

30 36030 Lê Thu Hà 02/02/2001 Nữ Kinh Kon Tum 9 giờ

Tổng số:……. thí sinh; Số thí sinh chính thức dự thi:…………………………………………………………………..
Số báo danh vắng:……………………………………………………………………………………………………………
Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai
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